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 Nguyen Phuong Hanh, Tran Huy 

Thai, Nguyen Thi Hien, Nguyen 

Sinh Khang, Nguyen Quang 

Hung, Chu Thi Thu Ha, Nguyen 

Duc Thinh, Bui Van Thanh, 

Nguyen Quoc Binh, Dinh Thi 

Thu Thuy, Dao Thi Thu Lanh, 

Do Hoang Chung

Vietnam Journal of Science 

and Technology 60 (4), p. 

614-624, 
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Xác định sự khác biệt di truyền  giữa cam sành 

Bố Hạ và các giống cam quýt khác khu vực 

phía Bắc Việt Nam

Nguyễn Tiến Dũng, Tống Hoàng 

Huyên, Nguyễn Văn Duy, Lã 

Văn Hiền , Bùi Tri Thức, 

KhoàngLù Phạ, Bùi Quang Đãng, 

Ngô Xuân Bình

Tạp chí KH&CN Nông 

nghiệp Việt Nam

115

Evaluating photosynthetic performance of 

transgenic soybean harboring

CKX13 under salinity conditions

Vo Thi My Duyen, Hoang Thi 

Lan Xuan,

Tran Nguyen Hoang Tu, Tien-

Dung Nguyen,

Nguyen Phuong Thao

Tạp chí CNSH
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THIẾT KẾ VECTOR CHUYỂN GEN KIỂM 

SOÁT QUÁ TRÌNH GIÀ HÓA LÁ AtORE1 Ở 

CÂY Arabidopsis thaliana

Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn 

Trịnh Hoàng Anh, Ngỗ Xuân 

Bình

Kỷ yếu HNCNSH2022

117

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH 

TRƢỞNG CỦA CÁC DÕNG ĐẬU TƢƠNG 

CHUYỂN GEN TĂNG KÍCH THƢỚC HẠT

Nguyễn Tiến Dũng, Đào Minh 

Lệ, Bế Hoàng Long, Nguyễn Thu 

Thủy, Trần Văn Điền

Kỷ yếu HNCNSH2022
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Ảnh hƣởng của một số biện pháp kỹ thuật trong 

nhân giống lan hài Điểm Ngọc (Paphiopedilum 

emersonii ) bằng phƣơng pháp tách mầm tại 

Thái Nguyên

Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Tiến 

Dũng. Trần Trung Kiên, Lê 

Thanh Ninh, Đào Duy Hƣng, 

Ngô Xuân Bình, Trần Ngọc Hùng

Tạp chí NN&PTNT
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Nghiên cứu khả năng nhân giống của lan hài 

Việt Nam (Paphiopedilum vietnamese) bằng kỹ 

thuật in vitro

Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Tiến 

Dũng. Trần Trung Kiên, Lê 

Thanh Ninh, Đào Duy Hƣng, 

Ngô Xuân Bình, Trần Ngọc Hùng

Tạp chí NN&PTNT



120

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC, KHẢ NĂNG 

KHÁNG OXY HOÁ VÀ KHÁNG VIÊM CỦA 

TINH DẦU NGHỆ VÀNG (Curcuma longa L.) 

ĐƢỢC CHƢNG CẤT TỪ NƢỚC ÉP CỦ 

NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ

Nguyễn Thị Thanh, Trần Thị 

Kim Thi, Đoàn Mạnh Dũng, 

Phạm Bằng Phƣơng, Nguyễn Thị 

Thu

HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ 

SINH HỌC TOÀN QUỐC 

NĂM 2022

121

Nghiên cứu đặc điểm sinh trƣởng các đợt lộc và 

phân tích tƣơng quan giữa đặc điểm sinh trƣởng 

cành mẹ đến năng suất quả ở cây hồng Việt 

Cƣờng.

Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị 

Tình, Chu Huy Tƣởng, Bùi 

Quang Đãng,

Bùi Trí Thức, Đào Duy Hƣng, Lã 

Văn Hiền, Nguyễn Hồng Sơn, 

Ngô Xuân Bình

Tạp chí NN&PTNT

122

Nghiên cứu nguồn gốc phát sinh các đợt lộc 

trong mối quan hệ với năng suất giống cam 

sành Bố Hạ trồng tại Thái Nguyên

Nguyễn Tiến Dũng, Tống Hoàng 

Huyên, Bùi Quang Đãng, Nguyễn 

Văn Duy, Bùi Trí Thức, Nguyễn 

Thị Tình, Ngô Xuân Bình

Tạp chí KH&CN Việt Nam
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Nghiên cứu đặc điểm sinh trƣởng các đợt lộc và 

phân tích tƣơng quan giữa đặc điểm sinh trƣởng 

cành mẹ đến năng suất quả ở cây hồng Việt 

Cƣờng.

Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị 

Tình, Chu Huy Tƣởng, Bùi 

Quang Đãng,

Bùi Trí Thức, Đào Duy Hƣng, Lã 

Văn Hiền, Nguyễn Hồng Sơn, 

Ngô Xuân Bình

Tạp chí NN&PTNT
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Nghiên cứu nguồn gốc phát sinh các đợt lộc 

trong mối quan hệ với năng suất giống cam 

sành Bố Hạ trồng tại Thái Nguyên

Nguyễn Tiến Dũng, Tống Hoàng 

Huyên, Bùi Quang Đãng, Nguyễn 

Văn Duy, Bùi Trí Thức, Nguyễn 

Thị Tình, Ngô Xuân Bình

Tạp chí KH&CN Việt Nam

125
Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu một số 

loài thuộc chi Elsholtzia, ở Việt Nam

Phạm Thị Ngọc Mai, Nguyễn 

Văn Bình, Lƣu Hồng Sơn, 

Nguyễn Thị Mai Thùy, Mai Thị 

Hồng Vân, Phùng Thị Ngọc, 

Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn 

Thùy Dƣơng

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 

trẻ lần thứ 5 - năm 2022, 

Đoàn trƣờng Đại học Khoa 

học, Nhà xuất bản đại học 

Thái Nguyên

126

Essential oils application of some species of 

genus Elsholtzia in antibacterial hand sanitizer 

production

Phạm Thị Ngọc Mai, Nguyen 

Van Binh, Nguyen Thuy Duong, 

Luu Hong Son, Nguyen Thi 

Thom, Do Nhu Quynh, Nguyen 

Dinh Manh

Scientific Journal of Tan 

Trao University, Vol. 8 No. 

5, p. 151-158

127
Nghiên cứu ảnh hƣởng của nồng chitosan đến 

chất lƣợng và thời gian bảo quản đậu phụ

Phạm Thị Phƣơng, Trƣơng Thị 

Ánh Tuyết, Vi Đại Lâm, Lƣu 

Hồng Sơn, Nông Thị Hải Yến, 

Nguyễn Văn Bình, Lƣơng Hùng 

Tiến

Tạp chí KH, ĐH Tân Trào

128

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng tới tách chiết 

hợp chất polyphenol từ lá sim Rhodomyrtus 

tomennosa 

Trịnh Thị Chung, Lƣu Hồng Sơn
Tạp chí khoa học Đại học 

Tân Trào
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Đánh giá sự tích luỹ các kim loại nặng (As, Cd, 

Cu, Pb, Zn) và các yếu tố ảnh hƣởng trong cây 

bản địa tại một số mỏ kim loại tại Thái Nguyên

Nguyễn Ngọc Sơn Hải, Nguyễn 

Ngọc Nông, Nguyễn Khắc Giảng, 

Peter Sanderson, Ravi Naidu
Tạp chí Khoa học đất

130
Nghiên cứu mô hình xử lý rác thải hữu cơ ở quy 

mô hộ gia đình phục vụ xây dựng nông thôn mới

Đỗ Thị Lan, Nguyễn Kim Ngọc, 

Nguyễn Ngọc Sơn Hải

Tạp chí Khoa học Đạt học 

Tân Trào Vol. 8 No. 2 

(2022)

131

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TRỒNG XEN CÂY 

ĐINH LĂNG, GỪNG KẾT HỢP VỚI CHUỐI 

TÂY NUÔI CẤY MÔ TRÊN ĐẤT DỐC TẠI 

HUYỆN PHÖ LƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Trần Thị Phả, Nguyễn Ngọc Nông Tạp chí Khoa học đất

132
Nghiên cứu hiệu quả của phân Biochar-khoáng 

BMT18 cho cây cam Sành
Đỗ Thị Lan, Phạm Văn Ngọc

Tạp chí khoa học đất số 

69/2022
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Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng chất lƣợng 

nƣớc thải của một số mỏ than hầm lò khu vực 

tỉnh Quảng Ninh

Đặng Xuân Thƣờng,  Đỗ Thị 

Lan, Nguyễn Mai Hoa

Tạp chí Tài Nguyên và Môi 

trƣờng 

134
Nghiên cứu mô hình xử lý rác thải hữu cơ ở quy 

mô hộ gia đình phục vụ xây dựng nông thôn mới

Đỗ Thị Lan, Nguyễn Kim Ngọc, 

Nguyễn Ngọc Sơn Hải

Tạp chí Khoa học Đạt học 

Tân Trào Vol. 8 No. 2 

(2022)

135

Nghiên cứu xử lý tiếp tục nƣớc thải hầm lò mỏ 

than bằng công nghệ lọc màng để cấp nƣớc cho 

sinh hoạt tại mỏ than Hà Lầm, mỏ than 790 ở 

Quảng Ninh

Đặng Xuân Thƣờng, Đỗ Thị Lan
Tạp chí Tài Nguyên và Môi 

trƣờng 
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Ảnh hƣởng của phân hữu cơ vi sinh đến khả 

năng sinh trƣởng cây Hà thủ ô đỏ (Polygonum 

muliflorum (THUNB) haraldson) tại huyện Văn 

Chấn, tỉnh Yên Bái

Trần Trung Kiên , Lê Quang 

Ƣng, Phan Thị Thu Hằng, Vũ Thị 

Nguyên,  Đỗ Xuân Trƣờng, Lê 

Thị Thu , Hoàng Đình Hiếu

Tạp chí Khoa học công 

nghệ, Rừng và môi trƣờng

137

Đánh giá chất lƣợng đất tại các khu vực có 

nguy cơ suy thoái của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 

2016-2020

Trần Hải Đăng, Nguyen Thi 

Quynh, Duong Thi Minh Hoa, 

Duong Minh Ngoc, Ha Minh 

Hieu, Trinh Thi Dung, Nguyen 

Khanh Toan

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Đại học Thái Nguyên, 

T.227, S.14, pp. 160-167
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Đánh giá chất lƣợng đất tại các khu vực có 

nguy cơ suy thoái của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 

2016-2020

Trần Hải Đăng, Nguyen Thi 

Quynh, Duong Thi Minh Hoa, 

Duong Minh Ngoc, Ha Minh 

Hieu, Trinh Thi Dung, Nguyen 

Khanh Toan

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Đại học Thái Nguyên, 

T.227, S.14, pp. 160-167

139

Nghiên cứu tuyển chọn giống visinh vật phân 

giải chất hữu cơ phát sinh trong quá trình sản 

suất sợi từ cây gai  xanh

Dƣ Ngọc Thành, Vũ Kiều Hạnh

Tạp chí Khoa học Đạt học 

Tân Trào Vol. 8 No 

2(6/2022)

140

Exploring combined fire and drouht 

disturbances across large forested areas using 

dense Sentime-2 time series

Nguyễn Huy Trung, Lê Văn Thơ, 

Hoàng Hữu Chiến; Nguyễn Duy 

Hải; Nguyễn Quang Thi; Dƣơng 

Minh Ngọc; Samuel Hislop

Kỷ yếu Hội thảo GIS toàn 

quốc năm 2022
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Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển 

một số sản phẩm tiềm năng tham gia Chƣơng 

trình OCOP tỉnh Thái Nguyên

Bùi Xuân Hồng, Hà Quang 

Trung, Đào Thị Thanh Huyền, 

Hoàng Minh Hiếu , Trần Thị 

Ngọc Bích

Tạp chí Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

142
Liên kết tiêu thụ sản phẩm quế trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên
Đoàn Thị Thanh Hiền

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ - Đại học Thái Nguyên

143

Kinh nghiệm trong giải phóng mặt bằng ở dự án 

nghĩa trang Ngân Hà Viên tại xã Thịnh Đức, 

thành phố Thái Nguyên

Lành Ngọc Tú, Đặng Thị Bích 

Huệ, Nguyễn Công Hải

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

Đại học Thái Nguyên

144

Applying the flipped classroom to improve 

English reading comprehension skills of the 

12th grade students at a High School, Quang 

Ninh province during the COVID-19 Pandemic

Hà Thị Hải Huyền, Văn Thị 

Quỳnh Hoa
Học viện quản lý giáo dục

145

Cải tiến quy trình thu ấu trùng giun đũa chó 

Toxocara canis trong nuôi cấy in vitro để sản 

xuất kháng nguyên chất tiết

Nguyễn Thị Hợp, Đỗ Trung 

Dũng, Nguyễn Quang Thiều, Đỗ 

Trung Hà, Nguyễn Lƣơng Tình, 

Đỗ Thị Lan Phƣơng, Nguyễn Thị 

Hoàng Yến

Tạp chí phòng chống bệnh 

sốt rét và các bệnh ký sinh 

trùng

146

Khả năng sản xuất thịt của bò lai F1(BBBxLS) 

nuôi vỗ béo giai đoạn 21-24 tháng tuổi tại Phú 

Thọ

Hồ Thị Bích Ngọc, Bùi Ngọc 

Sơn, Lê Minh Châu và Phạm Thị 

Phƣơng Lan

Tạp chí KHKT Chăn nuôi 

số 280 tháng 9 năm 2022 tr 

08 -13.
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